
Phần II- CHI TIẾT KINH PHÍ QUYẾT TOÁN LOẠI 430 - KHOẢN 432:

 Tổng số 
 Ngân sách trong 

nước 

 Nguồn hoạt 

động khác 

430 432             85.498.000                           -            85.498.000 

6000 Tiền lương             53.452.000                           -            53.452.000 

6001
Lương ngạch, bậc theo quỹ 

lương được duyệt
            53.452.000                           -            53.452.000 

6050
Tiền công trả cho lao động 

thường xuyên theo hợp đồng
              5.258.000            5.258.000 

6051
Tiền công trả cho lao động 

thường xuyên theo hợp đồng
              5.258.000                           -              5.258.000 

6100 Phụ cấp lương               6.342.000            6.342.000 

6101 Phụ cấp chức vụ               3.742.000            3.742.000 

6102 Phụ cấp khu vực               2.080.000            2.080.000 

6113
Phụ cấp trách nhiệm theo 

nghề, theo công việc
                 520.000               520.000 

6300 Các khoản đóng góp             19.666.000          19.666.000 

6301 Bảo hiểm xã hội             15.826.000          15.826.000 

6302 Bảo hiểm y tế               2.792.000            2.792.000 

6304 Bảo hiểm thất nghiệp               1.048.000            1.048.000 

7850

Chi cho công tác Đảng ở tổ 

chức Đảng cơ sở và các cấp 

trên cơ sở

                 780.000               780.000 

7854

Chi thanh toán các dịch vụ 

công cộng, vật tư văn phòng, 

thông tin tuyên truyền, liên 

lạc; chi đào tạo, bồi dưỡng 

nghiệp vụ, công tác Đảng... và 

các chi phí Đảng vụ khác

                 780.000               780.000 

Phần II- CHI TIẾT KINH PHÍ QUYẾT TOÁN LOẠI 250 - KHOẢN 279:

 Tổng số 
 Ngân sách trong 

nước 

 Nguồn hoạt 

động khác 

          548.590.000          548.590.000                        -   

250 279           546.390.000          546.390.000                        -   

6000 Tiền lương           312.719.000          312.719.000                        -   

6001
Lương ngạch, bậc theo quỹ 

lương được duyệt
          312.094.000          312.094.000                        -   

6049 Lương khác                  625.000                 625.000 

6050
Tiền công trả cho lao động 

thường xuyên theo hợp đồng
            19.076.000            19.076.000                        -   

6051
Tiền công trả cho lao động 

thường xuyên theo hợp đồng
            19.076.000            19.076.000                        -   

6100 Phụ cấp lương             35.299.000            35.299.000                        -   

Đơn vị tính: đồng

Loại
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Đơn vị tính: đồng



6101 Phụ cấp chức vụ             22.655.000            22.655.000                        -   

6102 Phụ cấp khu vực             11.604.000            11.604.000                        -   

6113
Phụ cấp trách nhiệm theo 

nghề, theo công việc
              1.040.000              1.040.000                        -   

6250 Phúc lợi tập thể               4.294.000              4.294.000                        -   

6257 Tiền nước uống               4.294.000              4.294.000                        -   

6300 Các khoản đóng góp             83.859.000            83.859.000                        -   

6301 Bảo hiểm xã hội             62.084.000            62.084.000                        -   

6302 Bảo hiểm y tế             10.475.000            10.475.000                        -   

6303 Kinh phí công đoàn               8.139.000              8.139.000                        -   

6304 Bảo hiểm thất nghiệp               3.161.000              3.161.000                        -   

6500
Thanh toán dịch vụ công 

cộng
            23.553.000            23.553.000                        -   

6501 Thanh toán tiền điện               7.551.000              7.551.000 

6502 Thanh toán tiền nước               5.964.000              5.964.000 

6503 Thanh toán tiền nhiên liệu               2.238.000              2.238.000                        -   

6504
Thanh toán tiền vệ sinh, môi 

trường
              1.200.000              1.200.000                        -   

6505
Thanh toán khoán phương tiện 

theo chế độ
              6.600.000              6.600.000                        -   

6550 Vật tư văn phòng               6.913.000              6.913.000                        -   

6551 Văn phòng phẩm               3.010.000              3.010.000                        -   

6552
Mua sắm công cụ, dụng cụ văn 

phòng
              3.903.000              3.903.000                        -   

6600
Thông tin, tuyên truyền, liên 

lạc
            13.618.000            13.618.000                        -   

6601 Cước phí điện thoại trong nước               7.568.000              7.568.000                        -   

6617
Cước phí Internet, thư viện 

điện tử
              6.050.000              6.050.000                        -   

6700 Công tác phí             29.686.000            29.686.000                        -   

6702 Phụ cấp công tác phí             12.680.000            12.680.000                        -   

6703 Tiền thuê phòng ngủ             17.006.000            17.006.000                        -   

6900

Sửa chữa tài sản phục vụ 

công tác chuyên môn và duy 

tu, bảo dưỡng các công trình 

cơ sở hạ tầng từ kinh phí 

              1.660.000              1.660.000                        -   

6912 Thiết bị tin học                  660.000                 660.000                        -   

6917
Bảo trì và hoàn thiện phần 

mềm máy tính
              1.000.000              1.000.000                        -   

7000
Chi phí nghiệp vụ chuyên 

môn của từng ngành
                 430.000                 430.000                        -   

7006
Sách, tài liệu, chế độ chuyên 

môn
                 430.000                 430.000                        -   

7750 Chi khác             11.545.000            11.545.000                        -   

7756
Chi các khoản phí và lệ phí 

của các đơn vị dự toán
                 540.000                 540.000                        -   

7761 Chi tiếp khách             10.795.000            10.795.000                        -   

7799 Chi các khoản khác                  210.000                 210.000                        -   

7850

Chi cho công tác Đảng ở tổ 

chức Đảng cơ sở và các cấp 

trên cơ sở

              3.738.000              3.738.000                        -   



7854

Chi thanh toán các dịch vụ 

công cộng, vật tư văn phòng, 

thông tin tuyên truyền, liên 

lạc; chi đào tạo, bồi dưỡng 

nghiệp vụ, công tác Đảng... và 

các chi phí Đảng vụ khác

              3.738.000              3.738.000                        -   

250 279               2.200.000              2.200.000                        -   

6250 Phúc lợi tập thể               2.200.000              2.200.000                        -   

6299 Các khoản khác               2.200.000              2.200.000                        -   

Kinh phí không tự chủ
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